
 
 

Biểu 14. DÂN SỐ TỪ 5 TUỔI TRỞ LÊN ĐÃ THÔI HỌC HIA THEO BẬC HỌC CAO NHẤT, 

NHÓM TUỔI VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 

            Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành 

chính và 

nhóm tuổi 

Tổng dân 

số 5 tuổi 

trở lên đã 

thôi học 

Bậc học cao nhất đã thôi học 

Mầm 

non 

Tiểu 

học 
THCS 

Sơ 

cấp 

nghề 

THPT 

Trung 

cấp 

nghề 

Trung 

cấp 

CN 

Cao 

đẳng 

nghề 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Thạc 

sỹ 

Tiến 

sỹ 
KXĐ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

58 : Tỉnh Ninh Thuận 

Tổng số 321.472 34 139.197 110.885 3.128 43.063 2.523 7.363 428 4.145 10.533 135 16 22 

5 tuổi 31 22 6 - - - - - - - - - - 3 

6-10 tuổi 1.288 12 1.253 21 - - - - - - - - - 2 

11-14 tuổi 9.913 - 5.952 3.958 - 1 2 - - - - - - - 

15-17 tuổi 18.058 - 6.516 10.223 75 1.231 8 3 - 1 - - - 1 

18-19 tuổi 15.893 - 4.929 7.134 110 3.595 54 38 5 15 9 - - 4 

20-24 tuổi 38.920 - 13.253 13.742 467 8.029 560 1.616 77 582 594 - - - 

25-29 tuổi 40.086 - 14.863 13.150 552 5.825 610 1.800 131 1.156 1.988 10 - 1 

30-39 tuổi 75.550 - 28.920 29.580 985 8.733 553 1.530 99 1.197 3.901 46 1 5 

40-49 tuổi 59.882 - 25.630 20.521 532 7.899 418 1.433 59 719 2.608 53 7 3 

50 tuổi + 61.851 - 37.875 12.556 407 7.750 318 943 57 475 1.433 26 8 3 

 

 

 



 
 

Biểu 14 (tiếp theo) 

            Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành 

chính và 

nhóm tuổi 

Tổng dân 

số 5 tuổi 

trở lên đã 

thôi học 

Bậc học cao nhất đã thôi học 

Mầm 

non 

Tiểu 

học 
THCS 

Sơ 

cấp 

nghề 

THPT 

Trung 

cấp 

nghề 

Trung 

cấp 

CN 

Cao 

đẳng 

nghề 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Thạc 

sỹ 

Tiến 

sỹ 
KXĐ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

58 : Tỉnh Ninh Thuận 

Nông thôn 193.106 30 95.275 65.844 1.906 20.464 1.154 3.235 235 1.843 3.087 16 3 14 

5 tuổi 26 18 5 - - - - - - - - - - 3 

6-10 tuổi 1.054 12 1.026 15 - - - - - - - - - 1 

11-14 tuổi 7.411 - 4.730 2.678 - 1 2 - - - - - - - 

15-17 tuổi 12.850 - 5.001 6.978 61 802 5 2 - - - - - 1 

18-19 tuổi 10.778 - 3.674 4.828 70 2.132 37 21 2 9 3 - - 2 

20-24 tuổi 25.364 - 9.676 9.048 330 4.715 291 765 49 271 219 - - - 

25-29 tuổi 24.505 - 10.710 7.971 353 2.958 317 892 86 560 656 1 - 1 

30-39 tuổi 43.419 - 19.863 16.706 603 3.503 244 655 51 563 1.223 6 - 2 

40-49 tuổi 33.891 - 17.529 11.238 299 3.132 149 581 27 275 652 6 1 2 

50 tuổi + 33.808 - 23.061 6.382 190 3.221 109 319 20 165 334 3 2 2 

Thành thị 128.366 4 43.922 45.041 1.222 22.599 1.369 4.128 193 2.302 7.446 119 13 8 

5 tuổi 5 4 1 - - - - - - - - - - - 

6-10 tuổi 234 - 227 6 - - - - - - - - - 1 

11-14 tuổi 2.502 - 1.222 1.280 - - - - - - - - - - 

15-17 tuổi 5.208 - 1.515 3.245 14 429 3 1 - 1 - - - - 

18-19 tuổi 5.115 - 1.255 2.306 40 1.463 17 17 3 6 6 - - 2 

20-24 tuổi 13.556 - 3.577 4.694 137 3.314 269 851 28 311 375 - - - 

25-29 tuổi 15.581 - 4.153 5.179 199 2.867 293 908 45 596 1.332 9 - - 

30-39 tuổi 32.131 - 9.057 12.874 382 5.230 309 875 48 634 2.678 40 1 3 

40-49 tuổi 25.991 - 8.101 9.283 233 4.767 269 852 32 444 1.956 47 6 1 

50 tuổi + 28.043 - 14.814 6.174 217 4.529 209 624 37 310 1.099 23 6 1 



 
 

 

Biểu 14 (tiếp theo) 

            Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành 

chính và 

nhóm tuổi 

Tổng dân 

số 5 tuổi 

trở lên đã 

thôi học 

Bậc học cao nhất đã thôi học 

Mầm 

non 

Tiểu 

học 
THCS 

Sơ 

cấp 

nghề 

THPT 

Trung 

cấp 

nghề 

Trung 

cấp 

CN 

Cao 

đẳng 

nghề 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Thạc 

sỹ 

Tiến 

sỹ 
KXĐ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

582 : Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 

Tổng số 103.634 3 34.741 35.926 827 19.195 1.153 3.264 160 1.872 6.366 107 12 8 

5 tuổi 4 3 1 - - - - - - - - - - - 

6-10 tuổi 190 - 181 8 - - - - - - - - - 1 

11-14 tuổi 1.951 - 991 960 - - - - - - - - - - 

15-17 tuổi 4.048 - 1.248 2.430 4 362 2 1 - 1 - - - - 

18-19 tuổi 4.023 - 989 1.790 17 1.180 17 15 2 5 6 - - 2 

20-24 tuổi 10.740 - 2.783 3.696 75 2.688 220 677 25 257 319 - - - 

25-29 tuổi 12.646 - 3.302 4.110 143 2.478 234 718 39 461 1.154 7 - - 

30-39 tuổi 25.867 - 7.077 10.284 251 4.450 258 686 37 494 2.290 36 1 3 

40-49 tuổi 21.004 - 6.347 7.527 176 3.982 243 664 26 367 1.625 41 5 1 

50 tuổi + 23.161 - 11.822 5.121 161 4.055 179 503 31 287 972 23 6 1 

 

 

 



 
 

Biểu 14 (tiếp theo) 

            Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành 

chính và 

nhóm tuổi 

Tổng dân 

số 5 tuổi 

trở lên đã 

thôi học 

Bậc học cao nhất đã thôi học 

Mầm 

non 

Tiểu 

học 
THCS 

Sơ 

cấp 

nghề 

THPT 

Trung 

cấp 

nghề 

Trung 

cấp 

CN 

Cao 

đẳng 

nghề 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Thạc 

sỹ 

Tiến 

sỹ 
KXĐ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

582 : Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 

Nông thôn 5.527 - 2.249 2.124 9 837 34 86 3 63 121 1 - - 

5 tuổi - - - - - - - - - - - - - - 

6-10 tuổi 11 - 9 2 - - - - - - - - - - 

11-14 tuổi 138 - 66 72 - - - - - - - - - - 

15-17 tuổi 290 - 87 184 - 19 - - - - - - - - 

18-19 tuổi 248 - 61 125 - 61 1 - - - - - - - 

20-24 tuổi 659 - 178 285 - 149 11 23 - 5 8 - - - 

25-29 tuổi 700 - 251 246 3 117 5 28 3 16 31 - - - 

30-39 tuổi 1.412 - 525 626 2 169 6 11 - 24 49 - - - 

40-49 tuổi 986 - 424 356 3 155 7 8 - 9 23 1 - - 

50 tuổi + 1.083 - 648 228 1 167 4 16 - 9 10 - - - 

Thành thị 98.107 3 32.492 33.802 818 18.358 1.119 3.178 157 1.809 6.245 106 12 8 

5 tuổi 4 3 1 - - - - - - - - - - - 

6-10 tuổi 179 - 172 6 - - - - - - - - - 1 

11-14 tuổi 1.813 - 925 888 - - - - - - - - - - 

15-17 tuổi 3.758 - 1.161 2.246 4 343 2 1 - 1 - - - - 

18-19 tuổi 3.775 - 928 1.665 17 1.119 16 15 2 5 6 - - 2 

20-24 tuổi 10.081 - 2.605 3.411 75 2.539 209 654 25 252 311 - - - 

25-29 tuổi 11.946 - 3.051 3.864 140 2.361 229 690 36 445 1.123 7 - - 

30-39 tuổi 24.455 - 6.552 9.658 249 4.281 252 675 37 470 2.241 36 1 3 

40-49 tuổi 20.018 - 5.923 7.171 173 3.827 236 656 26 358 1.602 40 5 1 

50 tuổi + 22.078 - 11.174 4.893 160 3.888 175 487 31 278 962 23 6 1 



 
 

Biểu 14 (tiếp theo) 

            Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành 

chính và 

nhóm tuổi 

Tổng dân 

số 5 tuổi 

trở lên đã 

thôi học 

Bậc học cao nhất đã thôi học 

Mầm 

non 

Tiểu 

học 
THCS 

Sơ 

cấp 

nghề 

THPT 

Trung 

cấp 

nghề 

Trung 

cấp 

CN 

Cao 

đẳng 

nghề 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Thạc 

sỹ 

Tiến 

sỹ 
KXĐ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

584 : Huyện Bác ái 

Tổng số 9.094 8 5.480 2.337 54 515 47 358 6 134 154 1 - - 

5 tuổi 4 3 1 - - - - - - - - - - - 

6-10 tuổi 178 5 172 1 - - - - - - - - - - 

11-14 tuổi 561 - 473 88 - - - - - - - - - - 

15-17 tuổi 772 - 436 315 - 21 - - - - - - - - 

18-19 tuổi 658 - 307 276 1 67 1 4 - 2 - - - - 

20-24 tuổi 1.811 - 857 609 19 175 15 91 3 29 13 - - - 

25-29 tuổi 1.643 - 957 385 11 75 12 90 3 65 45 - - - 

30-39 tuổi 1.382 - 818 289 11 81 12 84 - 30 57 - - - 

40-49 tuổi 1.112 - 705 245 4 54 4 65 - 6 28 1 - - 

50 tuổi + 973 - 754 129 8 42 3 24 - 2 11 - - - 

Nông thôn 9.094 8 5.480 2.337 54 515 47 358 6 134 154 1 - - 

5 tuổi 4 3 1 - - - - - - - - - - - 

6-10 tuổi 178 5 172 1 - - - - - - - - - - 

11-14 tuổi 561 - 473 88 - - - - - - - - - - 

15-17 tuổi 772 - 436 315 - 21 - - - - - - - - 

18-19 tuổi 658 - 307 276 1 67 1 4 - 2 - - - - 

20-24 tuổi 1.811 - 857 609 19 175 15 91 3 29 13 - - - 

25-29 tuổi 1.643 - 957 385 11 75 12 90 3 65 45 - - - 

30-39 tuổi 1.382 - 818 289 11 81 12 84 - 30 57 - - - 

40-49 tuổi 1.112 - 705 245 4 54 4 65 - 6 28 1 - - 

50 tuổi + 973 - 754 129 8 42 3 24 - 2 11 - - - 

 



 
 

Biểu 14 (tiếp theo) 

            Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành 

chính và 

nhóm tuổi 

Tổng dân 

số 5 tuổi 

trở lên đã 

thôi học 

Bậc học cao nhất đã thôi học 

Mầm 

non 

Tiểu 

học 
THCS 

Sơ 

cấp 

nghề 

THPT 

Trung 

cấp 

nghề 

Trung 

cấp 

CN 

Cao 

đẳng 

nghề 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Thạc 

sỹ 

Tiến 

sỹ 
KXĐ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

585 : Huyện Ninh Sơn 

Tổng số 39.357 6 15.003 15.270 719 5.316 237 1.016 45 521 1.214 6 2 2 

5 tuổi 6 4 2 - - - - - - - - - - - 

6-10 tuổi 196 2 191 3 - - - - - - - - - - 

11-14 tuổi 998 - 626 371 - - 1 - - - - - - - 

15-17 tuổi 1.882 - 685 1.025 19 152 1 - - - - - - - 

18-19 tuổi 1.596 - 457 727 23 380 3 3 1 1 1 - - - 

20-24 tuổi 4.226 - 1.258 1.554 98 878 51 222 7 68 90 - - - 

25-29 tuổi 4.537 - 1.503 1.697 118 545 51 219 16 168 220 - - - 

30-39 tuổi 9.381 - 3.015 4.201 232 1.079 53 204 12 158 423 3 - 1 

40-49 tuổi 8.390 - 2.868 3.574 137 1.116 46 223 4 85 336 1 - - 

50 tuổi + 8.145 - 4.398 2.118 92 1.166 31 145 5 41 144 2 2 1 

 

 

 

 

 



 
 

Biểu 14 (tiếp theo) 

            Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành 

chính và 

nhóm tuổi 

Tổng dân 

số 5 tuổi 

trở lên đã 

thôi học 

Bậc học cao nhất đã thôi học 

Mầm 

non 

Tiểu 

học 
THCS 

Sơ 

cấp 

nghề 

THPT 

Trung 

cấp 

nghề 

Trung 

cấp 

CN 

Cao 

đẳng 

nghề 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Thạc 

sỹ 

Tiến 

sỹ 
KXĐ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

585 : Huyện Ninh Sơn 

Nông thôn 32.681 6 13.466 12.482 547 4.131 207 653 38 357 784 6 2 2 

5 tuổi 6 4 2 - - - - - - - - - - - 

6-10 tuổi 192 2 187 3 - - - - - - - - - - 

11-14 tuổi 925 - 600 324 - - 1 - - - - - - - 

15-17 tuổi 1.709 - 666 893 13 136 1 - - - - - - - 

18-19 tuổi 1.410 - 432 641 13 317 3 2 - 1 1 - - - 

20-24 tuổi 3.583 - 1.185 1.295 78 697 43 159 7 54 65 - - - 

25-29 tuổi 3.802 - 1.401 1.405 99 445 45 146 16 112 133 - - - 

30-39 tuổi 7.675 - 2.773 3.376 167 795 44 119 8 104 285 3 - 1 

40-49 tuổi 6.781 - 2.578 2.858 107 803 42 133 3 55 201 1 - - 

50 tuổi + 6.598 - 3.642 1.687 70 938 28 94 4 31 99 2 2 1 

Thành thị 6.676 - 1.537 2.788 172 1.185 30 363 7 164 430 - - - 

5 tuổi - - - - - - - - - - - - - - 

6-10 tuổi 4 - 4 - - - - - - - - - - - 

11-14 tuổi 73 - 26 47 - - - - - - - - - - 

15-17 tuổi 173 - 19 132 6 16 - - - - - - - - 

18-19 tuổi 186 - 25 86 10 63 - 1 1 - - - - - 

20-24 tuổi 643 - 73 259 20 181 8 63 - 14 25 - - - 

25-29 tuổi 735 - 102 292 19 100 6 73 - 56 87 - - - 

30-39 tuổi 1.706 - 242 825 65 284 9 85 4 54 138 - - - 

40-49 tuổi 1.609 - 290 716 30 313 4 90 1 30 135 - - - 

50 tuổi + 1.547 - 756 431 22 228 3 51 1 10 45 - - - 



 
 

 

Biểu 14 (tiếp theo) 

            Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành 

chính và 

nhóm tuổi 

Tổng dân 

số 5 tuổi 

trở lên đã 

thôi học 

Bậc học cao nhất đã thôi học 

Mầm 

non 

Tiểu 

học 
THCS 

Sơ 

cấp 

nghề 

THPT 

Trung 

cấp 

nghề 

Trung 

cấp 

CN 

Cao 

đẳng 

nghề 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Thạc 

sỹ 

Tiến 

sỹ 
KXĐ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

586 : Huyện Ninh Hải 

Tổng số 51.877 3 26.405 16.831 525 5.431 277 850 71 470 998 14 - 2 

5 tuổi 2 2 - - - - - - - - - - - - 

6-10 tuổi 123 1 121 1 - - - - - - - - - - 

11-14 tuổi 1.753 - 927 826 - - - - - - - - - - 

15-17 tuổi 3.401 - 1.152 2.024 17 204 2 2 - - - - - - 

18-19 tuổi 2.821 - 979 1.203 21 599 6 9 - 3 - - - 1 

20-24 tuổi 6.505 - 2.707 2.075 91 1.206 79 210 18 72 47 - - - 

25-29 tuổi 6.310 - 2.932 1.884 92 750 84 233 23 136 173 3 - - 

30-39 tuổi 12.217 - 5.786 4.419 187 993 52 170 9 150 448 3 - - 

40-49 tuổi 9.320 - 5.090 2.805 80 840 29 151 14 73 230 8 - - 

50 tuổi + 9.425 - 6.711 1.594 37 839 25 75 7 36 100 - - 1 

 

 

 

 



 
 

Biểu 14 (tiếp theo) 

            Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành 

chính và 

nhóm tuổi 

Tổng dân 

số 5 tuổi 

trở lên đã 

thôi học 

Bậc học cao nhất đã thôi học 

Mầm 

non 

Tiểu 
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đẳng 

Đại 

học 

Thạc 

sỹ 

Tiến 

sỹ 
KXĐ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

586 : Huyện Ninh Hải 

Nông thôn 42.659 2 22.148 13.815 473 4.273 199 647 58 379 659 4 - 2 

5 tuổi 1 1 - - - - - - - - - - - - 

6-10 tuổi 109 1 107 1 - - - - - - - - - - 

11-14 tuổi 1.486 - 821 665 - - - - - - - - - - 

15-17 tuổi 2.866 - 1.016 1.663 16 168 1 2 - - - - - - 

18-19 tuổi 2.362 - 836 1.010 19 480 5 8 - 3 - - - 1 

20-24 tuổi 5.446 - 2.297 1.745 82 983 60 167 16 59 37 - - - 

25-29 tuổi 5.214 - 2.499 1.541 79 597 64 177 20 110 126 1 - - 

30-39 tuổi 9.907 - 4.805 3.597 172 738 35 122 7 120 311 - - - 

40-49 tuổi 7.618 - 4.283 2.303 72 629 20 120 11 55 122 3 - - 

50 tuổi + 7.650 - 5.484 1.290 33 678 14 51 4 32 63 - - 1 

Thành thị 9.218 1 4.257 3.016 52 1.158 78 203 13 91 339 10 - - 

5 tuổi 1 1 - - - - - - - - - - - - 

6-10 tuổi 14 - 14 - - - - - - - - - - - 

11-14 tuổi 267 - 106 161 - - - - - - - - - - 

15-17 tuổi 535 - 136 361 1 36 1 - - - - - - - 

18-19 tuổi 459 - 143 193 2 119 1 1 - - - - - - 

20-24 tuổi 1.059 - 410 330 9 223 19 43 2 13 10 - - - 

25-29 tuổi 1.096 - 433 343 13 153 20 56 3 26 47 2 - - 

30-39 tuổi 2.310 - 981 822 15 255 17 48 2 30 137 3 - - 

40-49 tuổi 1.702 - 807 502 8 211 9 31 3 18 108 5 - - 

50 tuổi + 1.775 - 1.227 304 4 161 11 24 3 4 37 - - - 



 
 

 

Biểu 14 (tiếp theo) 

            Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành 

chính và 

nhóm tuổi 

Tổng dân 

số 5 tuổi 

trở lên đã 

thôi học 

Bậc học cao nhất đã thôi học 
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Đại 

học 

Thạc 

sỹ 

Tiến 

sỹ 
KXĐ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

587 : Huyện Ninh Phước 

Tổng số 103.777 5 49.580 36.609 916 11.449 734 1.649 135 1.063 1.623 7 2 5 

5 tuổi 7 5 1 - - - - - - - - - - 1 

6-10 tuổi 430 - 423 6 - - - - - - - - - 1 

11-14 tuổi 3.712 - 2.208 1.502 - 1 1 - - - - - - - 

15-17 tuổi 6.744 - 2.308 3.965 34 433 3 - - - - - - 1 

18-19 tuổi 5.816 - 1.735 2.779 45 1.220 25 5 1 4 2 - - - 

20-24 tuổi 13.494 - 4.579 5.168 163 2.769 179 360 23 140 113 - - - 

25-29 tuổi 13.214 - 5.225 4.615 179 1.805 207 481 48 294 359 - - 1 

30-39 tuổi 24.180 - 10.932 9.500 274 1.971 169 342 36 341 611 4 - - 

40-49 tuổi 18.035 - 9.477 5.786 119 1.736 86 279 15 179 353 2 2 1 

50 tuổi + 18.145 - 12.692 3.288 102 1.514 64 182 12 105 185 1 - - 

 

 

 

 



 
 

Biểu 14 (tiếp theo) 

            Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành 

chính và 

nhóm tuổi 

Tổng dân 

số 5 tuổi 

trở lên đã 

thôi học 

Bậc học cao nhất đã thôi học 

Mầm 

non 

Tiểu 

học 
THCS 

Sơ 

cấp 

nghề 

THPT 

Trung 

cấp 

nghề 

Trung 

cấp 

CN 

Cao 

đẳng 

nghề 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Thạc 

sỹ 

Tiến 

sỹ 
KXĐ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

587 : Huyện Ninh Phước 

Nông thôn 89.412 5 43.944 31.174 736 9.551 592 1.265 119 825 1.191 4 1 5 

5 tuổi 7 5 1 - - - - - - - - - - 1 

6-10 tuổi 393 - 386 6 - - - - - - - - - 1 

11-14 tuổi 3.363 - 2.043 1.318 - 1 1 - - - - - - - 

15-17 tuổi 6.002 - 2.109 3.459 31 399 3 - - - - - - 1 

18-19 tuổi 5.121 - 1.576 2.417 34 1.058 25 5 1 3 2 - - - 

20-24 tuổi 11.721 - 4.090 4.474 130 2.398 146 269 22 108 84 - - - 

25-29 tuổi 11.410 - 4.658 3.935 152 1.552 169 392 42 225 284 - - 1 

30-39 tuổi 20.520 - 9.650 7.931 221 1.561 138 275 31 261 449 3 - - 

40-49 tuổi 15.373 - 8.396 4.892 97 1.320 66 204 13 141 242 - 1 1 

50 tuổi + 15.502 - 11.035 2.742 71 1.262 44 120 10 87 130 1 - - 

Thành thị 14.365 - 5.636 5.435 180 1.898 142 384 16 238 432 3 1 - 

5 tuổi - - - - - - - - - - - - - - 

6-10 tuổi 37 - 37 - - - - - - - - - - - 

11-14 tuổi 349 - 165 184 - - - - - - - - - - 

15-17 tuổi 742 - 199 506 3 34 - - - - - - - - 

18-19 tuổi 695 - 159 362 11 162 - - - 1 - - - - 

20-24 tuổi 1.773 - 489 694 33 371 33 91 1 32 29 - - - 

25-29 tuổi 1.804 - 567 680 27 253 38 89 6 69 75 - - - 

30-39 tuổi 3.660 - 1.282 1.569 53 410 31 67 5 80 162 1 - - 

40-49 tuổi 2.662 - 1.081 894 22 416 20 75 2 38 111 2 1 - 

50 tuổi + 2.643 - 1.657 546 31 252 20 62 2 18 55 - - - 



 
 

Biểu 14 (tiếp theo) 

            Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành 

chính và 

nhóm tuổi 

Tổng dân 

số 5 tuổi 

trở lên đã 

thôi học 

Bậc học cao nhất đã thôi học 

Mầm 

non 

Tiểu 

học 
THCS 

Sơ 

cấp 

nghề 

THPT 

Trung 

cấp 

nghề 

Trung 

cấp 

CN 

Cao 

đẳng 

nghề 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Thạc 

sỹ 

Tiến 

sỹ 
KXĐ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

588 : Huyện Thuận Bắc 

Tổng số 13.733 9 7.988 3.912 87 1.157 75 226 11 85 178 - - 5 

5 tuổi 8 5 1 - - - - - - - - - - 2 

6-10 tuổi 171 4 165 2 - - - - - - - - - - 

11-14 tuổi 938 - 727 211 - - - - - - - - - - 

15-17 tuổi 1.211 - 687 464 1 59 - - - - - - - - 

18-19 tuổi 979 - 462 359 3 149 2 2 1 - - - - 1 

20-24 tuổi 2.144 - 1.069 640 21 313 16 56 1 16 12 - - - 

25-29 tuổi 1.736 - 944 459 9 172 22 59 2 32 37 - - - 

30-39 tuổi 2.523 - 1.292 887 30 159 9 44 5 24 72 - - 1 

40-49 tuổi 2.021 - 1.143 584 16 171 10 51 - 9 36 - - 1 

50 tuổi + 2.002 - 1.498 306 7 134 16 14 2 4 21 - - - 

Nông thôn 13.733 9 7.988 3.912 87 1.157 75 226 11 85 178 - - 5 

5 tuổi 8 5 1 - - - - - - - - - - 2 

6-10 tuổi 171 4 165 2 - - - - - - - - - - 

11-14 tuổi 938 - 727 211 - - - - - - - - - - 

15-17 tuổi 1.211 - 687 464 1 59 - - - - - - - - 

18-19 tuổi 979 - 462 359 3 149 2 2 1 - - - - 1 

20-24 tuổi 2.144 - 1.069 640 21 313 16 56 1 16 12 - - - 

25-29 tuổi 1.736 - 944 459 9 172 22 59 2 32 37 - - - 

30-39 tuổi 2.523 - 1.292 887 30 159 9 44 5 24 72 - - 1 

40-49 tuổi 2.021 - 1.143 584 16 171 10 51 - 9 36 - - 1 

50 tuổi + 2.002 - 1.498 306 7 134 16 14 2 4 21 - - - 

 



 
 

 

 


